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1 290241 TRẦN MẠNH HÙNG Nam 07/02/2011 036211015671 Kinh THCS Tiến Thành

2 290242 TRẦN MẠNH HÙNG Nam 20/09/2011 035211001315 Kinh THCS Bồ Đề

3 290243 ĐẶNG GIA HUY Nam 13/08/2011 035211002510 Kinh THCS Hưng Công

4 290244 KHỔNG QUANG HUY Nam 04/04/2010 035210009190 Kinh THCS Vũ Bản

5 290245 NGUYỄN QUANG HUY Nam 10/10/2011 035211005667 Kinh THCS Bồ Đề

6 290246 NGUYỄN TRÍ HUY Nam 15/11/2011 035211000150 Kinh THCS An Nội

7 290247 TRẦN HỮU HUY Nam 11/08/2011 035211001979 Kinh THCS Bồ Đề

8 290248 TRẦN NGỌC HUY Nam 11/08/2011 036211005034 Kinh THCS Mỹ Hà

9 290249 TRẦN NHƯ HUY Nam 01/02/2011 035211008516 Kinh THCS Ngọc Lũ

10 290250 TRẦN THẾ HUY Nam 07/07/2011 035211004872 Kinh THCS Vũ Bản

11 290251 TRỊNH QUANG HUY Nam 31/10/2011 035211003353 Kinh THCS An Nội

12 290252 VŨ TRẦN GIA HUY Nam 06/03/2011 035211010459 Kinh THCS Hưng Công

13 290253 CÙ THỊ DIỆU HUYỀN Nữ 28/09/2011 035311009774 Kinh THCS An Nội

14 290254 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 16/10/2011 035311001135 Kinh THCS Ngọc Lũ

15 290255 NGUYỄN THU HUYỀN Nữ 03/10/2011 035311003645 Kinh THCS Ngọc Lũ

16 290256 TRẦN KIM KHÁNH HUYỀN Nữ 25/08/2011 035311010842 Kinh THCS Vũ Bản

17 290257 TRẦN THỊ HUYỀN Nữ 15/06/2011 035311007877 Kinh THCS Bồ Đề

18 290258 TRẦN THU HUYỀN Nữ 07/07/2011 035311002335 Kinh THCS An Ninh

19 290259 NGUYỄN BÙI GIA HƯNG Nam 10/09/2011 030211013876 Kinh THCS Hồng Lạc - xã Bắc Hà

20 290260 TRẦN THẾ HƯNG Nam 06/03/2011 035211003601 Kinh THCS Vũ Bản

21 290261 ĐÀO THU HƯƠNG Nữ 14/01/2011 035311007990 Kinh THCS Bồ Đề

22 290262 TRẦN MINH HƯƠNG Nữ 01/11/2011 035311002045 Kinh THCS Vũ Bản

23 290263 TRẦN THU HƯƠNG Nữ 03/09/2011 035311006452 Kinh THCS An Nội

24 290264 NGUYỄN THU HƯỜNG Nữ 13/04/2011 035311008241 Kinh THCS An Nội

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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